
STT Họ và tên Ngày sinh

1 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/12/1981 CN lớp 1A1

2 Bùi Thị Thúy 03/02/1970 CN lớp 1A2

3 Đoàn Thị Huê 20/12/1974 CN lớp 1A3

4 Nguyễn Thị Hương Trang 04/07/1986 CN lớp 1A4

5 Phạm Thị Hà 04/05/1996 CN lớp 1A5

6 Nguyễn Thị Thu Mai 09/06/1989 Dạy lớp 1

7 Nguyễn Thị Thanh Hoa 10/02/1995 Dạy lớp 1

Danh sách trên có 07 GV./.
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Ghi chú

CN lớp 1A1: dạy TV, Toán, HĐTN (Tiết 3), TC Toán, TC TV 

CN lớp 1A2: dạy TV, Toán, HĐTN (Tiết 2+3), TC Toán, TC TV 

Toán, Tiếng Việt, HĐTN

Toán, Tiếng Việt, HĐTN

CN lớp 1A5: dạy TV, Toán, HĐTN (Tiết 3), TC Toán, TC TV 

Dạy HĐTN (tiết 1 lớp 1A1, 1A2; tiết 2 cả khối), TNXH và TC TNXH khối 1. 

Dạy Đạo đức lớp 1A3, 1A4, 1A5. Công tác biệt phái viên chức tại PGD
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